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1 6 F Trương Ngọc Quân 31 1 2013 0915083508 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

2 6 M Lưu Hồng Quân 3 2 2013 0915083508 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

3 6/1 M Đỗ Hồng Bảo Khang 27 10 2013 0907698977 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

4 6/2 M Trần Dương Khang 15 2 2013 0908955533 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

5 6/3 F Trầm Phúc An 27 1 2013 0909397776 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

6 6/3 M Bùi Hải Nam 23 11 2013 0779940120 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

7 6/3 F Nguyễn Ngọc Như Ý 28 3 2013 0342586388 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

8 6/3 M Đặng Ngọc Xuân Nghĩa 15 4 2013 0961040838 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

9 6/3 M Huỳnh Xuân Phúc Nguyên 28 6 2013 0909712669 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

10 6/4 F Nguyễn Ngọc Bảo Châu 26 3 2013 0932056611 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

11 6/5 F Nguyễn Phương Linh 25 5 2013 0778751319 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

12 6/5 F Nguyễn Thị Thảo Trang 16 3 2013 0933909129 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

13 6/5 M Nguyễn Kim Bảo 15 10 2013 0987640498 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

14 6/5 M Lê Sơn Tùng 18 5 2013 0906040326 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

15 6/5 M Trần Lê Minh Đăng 31 5 2013 0908945060 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

16 6/5 F Bạch Thu Hiền 4 4 2013 0937138287 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

17 6/5 M Huỳnh Thế Anh 29 11 2013 0908384087 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

18 6/6 M Châu Gia Hy 6 3 2013 0909622977 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

19 6/6 M Trần Bảo Phúc 25 11 2013 0918701881 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

20 6/6 M Lưu Viên Đức Khánh 9 6 2013 0908355677 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

21 6/6 F Phan Xuân Ngân 24 10 2013 0932136696 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025

22 6/7 M Võ Hoàng Phúc 26 9 2013 0909158626 Trường THCS Nguyễn Văn Luông 8:00 VT3 07/06/2025
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